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Tuần 23 
                                                                             Thứ ba ngày  25 tháng 1 năm 20... 

 

Tiết 2: Tiếng Việt 

1. Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 95. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 95. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 95, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 95 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 95.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

…………………………………………………… 

 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nhận biết dàng toán có lời văn. 

 - Học sinh làm vở bài tập toán 

B. Nội dung: 

- Học sinh làm vở bài tập toán 

- GV ghi một số bài toán có lời văn lên bảng. 

- HS đọc bài toán và trả lời câu hỏi: 

? Bài toán cho biết gì 

? Bài toán hỏi gì 

- HS điền phần còn thiếu vào phép tính. 

- Học sinh đọc bài tóm tắt và giải 

Tóm tắt: 

   Đoạn thẳng AB   : 5 cm                                          Bài giải 

   Đoạn thẳng BC    :  3 cm                       Cả hai đoạn thẳng có độ dài là: 

Cả hai đoạn thẳng: ... cm?                                5 + 3 = 8 (cm) 

                                                                                    Đáp số: 8 cm. 

 

…………………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                      

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: doanh trại, thu hoach, nhọn hoắt, tàu thuỷ, 

hoa huệ theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, giữa 

các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần lượt 

từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 4 

ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong vở. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 20... 

Tiết 3: Tiếng Việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 96. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 96 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 96 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 96 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 
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từ trong bài 96.    trong bài 96.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

-------------------------------------------------------------------------- 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nắm được các số tròn chục, biết đọc viết các số đó. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số từ 10 đến 90 lên bảng. 

- HS đọc và ghi lại và vở. 

? Các số tròn chục là số có mấy chữ số 

? Chữ số 30 có số nào đứng trước, số nào đứng sau 

? Các số tròn chục giống nhau ở chữ số nào 

- HS đọc xuôi và ngược dãy số từ 10 dến 90 

…………………………………………………… 

 

Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết luật giao thông. 

B.Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh quan sát về an toàn giao thông và đặt câu hỏi về nội dung bức 

tranh. 

- GV hướng dẫn học sinh cách đi đúng đường của mình. 

- Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi đi tìm tín hiệu 

…………………………………………………….. 

Thưa sáu ngày 28 tháng 1 năm 20... 

Tiết 1: Tiếng việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 98. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 98 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 98.    

  

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 98, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 98 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 98.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 
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học trong bài 98.   

---------------------------------------------------------------------- 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nắm được các số tròn chục, biết đọc viết các số đó. 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số từ 10 đến 90 lên bảng. 

- HS đọc và ghi lại và vở. 

? Các số tròn chục là số có mấy chữ số 

? Chữ số 30 có số nào đứng trước, số nào đứng sau 

? Các số tròn chục giống nhau ở chữ số nào 

- HS đọc xuôi và ngược dãy số từ 10 dến 90 

…………………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: Huơ vò,i đêm khuya, chuột nhắt, hoạt hình, 

vuơ tay  theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 
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thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Tuần 24 
                                                                               Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 20... 

Tiết 1: Tiếng Việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 100. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 100. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 100, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 100 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 100.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS các phép tính với số tròn chục. 

B. Nội dung: 

- Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

- GV ghi một số phép tính lên bảng. 

30 + 10 =                    20 + 30 =                       60 + 20 =                        70 + 10 = 

20 + 70 =                    40 + 40 =                       10 + 60 =                        60 + 20 = 

50 + 10 =                    80 + 10 =                       30 + 50 =                        10 + 10 = 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: mùa xuân, chim khuyên, trăng khuyết, sản 

xuất, duyệt binh, ngã huỵch, phụ huynh theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy 

trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 
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1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 20... 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 101. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 101 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 101.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 101 tìm được 

tiếng từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 101 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 101.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

------------------------------------------------------------------ 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                      

 

Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết cộng các số tròn chục ở 

dạng đơn giản. 

 

B. Nội dung: 

 -  GV ghi bài toán lên bảng. 

30 + 10 =                    20 + 30 =    

20 + 70 =                    40 + 40 =      

50 + 10 =                    80 + 10 =                                                              

- HS làm bài vào vở.                             

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết cộng các số tròn chục ở 

dạng phức tạp. 

 

 

- GV ghi bài toán lên bảng. 

40 + 10 + 20 =                    50 + 30 + 10 =    

10 + 70 + 10 =                    40 + 10 + 20 =      

20 + 40 + 20 =                    70 + 10 + 10 =     

Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp hs biết biết hát hoặc kể những câu chuyện về truyền thống văn hóa dân 

tộc. 

B.Nội dung: 

- GV yêu cầu hs kể hoặc hát trong nhóm. 

- HS kể hoặc hát trước lớp. 

 
 ……………………………………………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 20... 

Tiết 1: Tiếng việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 103. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 103 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 103.    

  

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 103, tìm được 

tiếng từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 103 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 103.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 
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học trong bài 103.   

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nắm được các số tròn chục, biết đọc viết các số đó. 

B. Nội dung: 

- Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

- GV ghi các số từ 10 đến 90 lên bảng. 

- HS đọc và ghi lại và vở. 

? Các số tròn chục là số có mấy chữ số 

? Chữ số 30 có số nào đứng trước, số nào đứng sau 

? Các số tròn chục giống nhau ở chữ số nào 

- HS đọc xuôi và ngược dãy số từ 10 dến 90 

…………………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: trăng khuyết, huỳnh huỵch, huân chương, 

mùa xuân theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 
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- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Tuần 25 
Thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 20... 

 

Tiết 2: Tiếng Việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc, viết được bài trường em. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc bài trường em. 

- HS  tự đọc thầm bài và viết vào vở. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc bài trường em một cách 

lưu loát, viết được tiếng từ có trong phần 

ôn vần. 

 

- HS  nghe GV đọc nội dung bài trường 

em rồi viết vào vở. 

- HS đọc lại và tìm tiếng có vần ai, ay. 

- HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố phép trừ trong phạm vi 100. 

B. Nội dung: 

- Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

- GV yêu cầu hs đặt tính rồi tính. 

90 - 70 =                    70 - 30 =                       60 - 20 =                        70 - 10 = 

80 - 60 =                    40 - 40 =                       90 - 60 =                        60 - 20 = 

50 - 10 =                    80 - 10 =                       60 - 50 =                        20 - 10 = 

- GV yêu cầu hs thực hiện tính vào vở: 

80 cm – 60 cm =                         90 cm – 70 cm = 

30 cm – 10 cm =                         50 cm – 40 cm = 

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 
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 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: trường em, ngôi nhà, cô giáo, dạy em, điều 

hay mái trường theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 20... 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

trường em (từ đầu – như anh em một 

nhà). 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài trường em.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

trường em (từ đầu – như anh em một 

nhà). 

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài 

trường em rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 
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Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  nhận biết được điểm ở trong 

và điểm ở ngoài của một hình. 

 

B. Nội dung: 

-  GV vẽ hình và ghi điểm ở trong, điểm 

ở ngoài của một số hình. 

- HS đọc tên các điểm có trong, ngoài 

hình đó.                              

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết ghi điểm ở trong và điểm ở 

ngoài của một hình. 

 

 

- GV vẽ hình lên bảng. 

- HS lên vẽ điểm ở trong, điểm ở ngoài 

hình trên bảng.     

 ------------------------------------------------------------------ 

 

                                            Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Yêu quí mẹ và cô giáo 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết cố gắng học tập dàng nhiều điểm cao dâng lên thầy cô và 

cha mẹ. 

B.Nội dung: 

- GV phát động phong trào thi đua dành nhiều điểm cao chào mừng ngày 08 - 03  

- HS nêu những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn mẹ và cô. 

…………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 20...  

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

trường em (từ đầu – như anh em một 

nhà). 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài trường em.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

trường em (từ đầu – như anh em một 

nhà). 

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài 

trường em rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 
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Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  nhận biết được điểm ở trong 

và điểm ở ngoài của một hình. 

 

B. Nội dung: 

-  GV vẽ hình và ghi điểm ở trong, điểm 

ở ngoài của một số hình. 

- HS đọc tên các điểm có trong, ngoài 

hình đó.                              

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết ghi điểm ở trong và điểm ở 

ngoài của một hình. 

 

 

- GV vẽ hình lên bảng. 

- HS lên vẽ điểm ở trong, điểm ở ngoài 

hình trên bảng.     

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: diều sáo, yêu bé, trái lựu, hươu sao theo 

kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 
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- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Tuần 26 
                                                                                 Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 20... 

Tiết 1: Tiếng Việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc, viết được bài Bàn tay 

mẹ. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc bài Bàn tay mẹ. 

- HS  tự đọc thầm bài và viết vào vở. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc bài Bàn tay mẹ một cách 

lưu loát, viết được tiếng từ có trong phần 

ôn vần. 

 

- HS  nghe GV đọc nội dung bài Bàn tay 

mẹ  rồi viết vào vở. 

- HS đọc lại và tìm tiếng có vần trong 

phần ôn. 

- HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

 ------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS đọc viết được các số có 2 chữ số. 

B. Nội dung: 

- Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

- GV ghi một vài số có 2 chữ số lên bảng 

- HS đọc và viết các số đó. 

- HS ghi các số từ 20 – 50 xuôi và ngược. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp bài Trường em theo kiểu chữ thường nét đều, viết 

đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 
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viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 20...  

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

Bàn tay mẹ.  

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại bài 

Bàn tay mẹ    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

Bàn tay mẹ. 

 

- HS nghe GV đọc bài và ghi vào vở. 

- HS làm bài tập điền gh hay g: nhà …a, 

cái ..ế. 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết cộng các số tròn chục ở 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS  biết cộng các số tròn chục ở 
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dạng đơn giản. 

 

B. Nội dung: 

-  HS làm bài vào vở: 

10 + 10 =                    20 + 20 =        

30 + 10 =                    90 + 10 =     

40 + 30 =                    70 + 20 =       

70 + 20 =                    80 + 10 =                                                                                              

dạng phức tạp hơn. 

 

 

 

 10 + 10 + 30 =                 20 + 20 + 20 =        

 30 + 10 + 40 =                 70 + 10 + 10 =     

 40 + 30 + 10 =                 70 + 20 + 10 =       

 20 + 40 + 20 =                 20 + 40 + 30 =                                                                                              

 

                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Yêu quí mẹ và cô giáo 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh có ý thức tôn trọng thầy cô và yêu quí cha mẹ 

B.Nội dung: 

- GV phát động phong trào thi đua dành nhiều điểm cao chào mừng ngày 08 - 03  

- HS nêu những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn mẹ và cô. 

…………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 4 tháng 3 năm 20...  

Tiết 2: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc, viết được bài cái nhãn 

vở. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc bài cái nhãn vở. 

- HS  tự đọc thầm bài và viết vào vở. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc bài cái nhãn vở.một cách 

lưu loát, viết được tiếng từ có trong phần 

ôn vần. 

 

- HS  nghe GV đọc nội dung bài cái nhãn 

vở, rồi viết vào vở. 

- HS đọc lại và tìm tiếng có vần trong 

phần ôn. 

- HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nắm được các số tròn chục, biết đọc viết các số đó. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số từ 10 đến 90 lên bảng. 

- HS đọc và ghi lại và vở. 

? Các số tròn chục là số có mấy chữ số 

? Chữ số 30 có số nào đứng trước, số nào đứng sau 

? Các số tròn chục giống nhau ở chữ số nào 

- HS đọc xuôi và ngược dãy số từ 10 dến 90 
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…………………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: diều sáo, yêu bé, trái lựu, hươu sao theo 

kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuần 27 
                                                                                  Ngày giảng: Thứ hai. 16. 3. 09 

 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc, viết được bài Hoa ngọc 

lan. 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc bài Hoa ngọc lan.  một 

cách lưu loát, viết được tiếng từ có trong 

phần ôn vần. 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                      

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc bài Hoa ngọc lan. 

- HS  tự đọc thầm bài và viết vào vở. 

 

- HS  nghe GV đọc nội dung bài Hoa 

ngọc lan  rồi viết vào vở. 

- HS đọc lại và tìm tiếng có vần trong 

phần ôn. 

- HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS biết so sánh các số có hai chữ số. 

B. Nội dung: 

- GV ghi một vài số có 2 chữ số lên bảng 

- HS đọc và viết các số đó sau dod theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. 

- HS ghi làm bài vào vở toán: Điền dấu >, <, = 

19 … 21              37 … 31                 63 … 57                45 … 78               23 … 54 

43 … 34              65 … 76                 43 … 45                87 … 78               54 … 54 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: diều sáo, yêu bé, trái lựu, hươu sao theo 

kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 
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- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 20...  

                                                       Tiết 3: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

Nhà bà ngoại.  

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại bài 

Nhà bà ngoại 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

Nhà bà ngoại. 

 

- HS nghe GV đọc bài và ghi vào vở. 

- HS làm bài tập điền gh hay g: nhà …a, 

cái ..ế. 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết lập bảng các số đến 100. 

 

B. Nội dung: 

-  HS ghi các số từ 0 đến 100 và đọc lại 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS  biết đếm xuôi và ngược các số 

từ  0 đến 100. 

 

- HS lập bảng số từ 1 đến 100, nêu số liền 

trước liền sau của các số: 37, 68, 45, 49. 

 

   

Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp hs biết biết thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ và cô giáo. 

B.Nội dung: 

- GV kể cho hs nghe về công lao dạy bảo và chăm sóc của cha mẹ và thầy cô. 

- HS kể và nêu ra những tấm gương có ý thức giúp đỡ cha mẹ và tôn trọng thầy cô 

giáo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 20...  

                                                      Tiết 2: Tiếng Việt 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài Câu đố. 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn viết trong bài Câu đố.  

- GV chấm và nhận xét bài viết của hs   
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Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh ôn lại dãy số từ 0 đến 100. 

B. Nội dung: 

 

- GV yêu cầu HS lập bảng số từ 0 đến 100 và đọc. 

- HS nêu số liền trước và số liền sau của các số: 99, 78, 86, 54, 34, 28. 

- HS nêu cấu tạo của các số trong dãy số từ 0 đến 100.      

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: diều sáo, yêu bé, trái lựu, hươu sao theo 

kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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